
UBND TỈNH AN GIANG  

SỞ CÔNG THƯƠNG 
 

Số:            /QĐ-SCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 

An Giang, ngày          tháng         năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH   

Về việc công khai công tác nâng lương trong 06 tháng đầu năm 2026  

của Sở Công Thương    

 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20 tháng 11 năm 2018, Nghị 

định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng;   

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của 

UBND tỉnh An Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Công Thương tỉnh An Giang;  

Căn cứ Biên bản số 1910/BB-SCT ngày 20 tháng 5 năm 2026 của Sở Công 

Thương về việc xét nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung 

cho viên chức Sở Công Thương đợt I/2026; Biên bản số 2447/BB-SCT ngày 23 

tháng 6 năm 2026 của Sở Công Thương về việc xét nâng bậc lương thường xuyên, 

nâng phụ cấp thâm niên vượt khung cho công chức Sở Công Thương đợt 06 tháng 

đầu năm 2026; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai công tác nâng lương trong 06 tháng đầu năm 

2026 của Sở Công Thương theo hình thức đưa lên trang Thông tin điện tử của Sở 

tại địa chỉ https://sct.angiang.gov.vn (kèm danh mục công khai). 

Điều 2. Chánh Văn phòng, thủ trưởng các phòng, đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.  
 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Đăng trang web Sở;  

- Lưu: VT, pnbquyen. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thống Nhất  
 

 

 

 

 

https://sct.angiang.gov.vn/
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DANH MỤC CÔNG KHAI CÔNG TÁC NÂNG LƯƠNG TRONG 06 

THÁNG ĐẦU NĂM 2026 CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH AN GIANG 

(kèm Quyết định số           /QĐ-SCT, ngày       /      /2026 của Sở Công Thương AG) 

 

Stt Họ và tên 

Chức vụ, chức 

danh thời điểm 

nâng lương 

Mã 

ngạch 

hiện 

hưởng 

Bậc 

lương 

hiện 

hưởng 

Hệ số 

lương 

hiện 

hưởng 

Thời gian  

hưởng 

Bậc 

lương 

mới 

Hệ số 

lương 

mới 

Thời gian 

hưởng bậc 

lương mới 

 Khối  Sở Công Thương: 06        

1.  Đỗ Thanh Tùng  

Phó TP Kế 

hoạch - Tổng 

hợp 

01.002 2 4.74 01/03/2023 3 5.08 01/03/2026 

2.   Võ Tuấn Kiệt  
Phó TP Quản lý 

thương mại 
01.002 3 5.08 01/04/2023 4 5.42 01/04/2026 

3.  
 Dương Ngọc 

Thúy  
Chuyên viên 01.003 5 3.66 01/02/2023 6 3.99 01/02/2026 

4.   Hồ Xuân Hoa  Chuyên viên 01.003 4 3.33 01/3/2023 5 3.66 01/3/2026 

5.  
 Trần Duy Tú 

Linh  
Chuyên viên 01.003 6 3.99 01/05/2023 7 4.32 01/05/2026 

6.  
 Lư Thị Bích 

Tuyền  
Chuyên viên 01.003 4 3.33 01/3/2023 5 3.66 01/3/2026 

 Chi cục Quản lý thị trường: 21       

7.  Hà Thanh Hải 
Phó Chi cục 

trưởng 
21.188 2 4.74 01/01/2023 3 5.08 01/01/2026 

8.  Bùi Huế Ninh Trưởng phòng 21.188 3 5.08 01/06/2023 4 5.42 01/06/2026 

9.  Đào Minh Phúc Đội trưởng 21.188 6 6.10 01/01/2023 7 6.44 01/01/2026 

10.  
Phan Thành 

Phục 
Đội trưởng 21.188 1 4.40 01/02/2023 2 4.74 01/02/2026 

11.  
Thái Thị Khánh 

Linh 

Phó Trưởng 

phòng 
21.189 8 4.65 15/05/2023 9 4.98 15/05/2026 

12.  
Tăng Đức 

Phương 
Kiểm soát viên 21.189 5 3.66 01/04/2023 6 3.99 01/04/2026 

13.  Lê Tấn Phát Kiểm soát viên 21.189 6 3.99 13/02/2023 7 4.32 13/02/2026 

14.  
Phạm Thị Kha 

Ly 
Kiểm soát viên 21.189 4 3.33 01/03/2023 5 3.66 01/03/2026 

15.  
Trần Hoàng 

Phúc 
Kiểm soát viên 21.189 3 3.00 01/10/2022 4 3.33 01/04/2026 

16.  
Nguyễn Ngọc 

Ấn 
Phó Đội trưởng 21.189 8 4.65 01/04/2023 9 4.98 01/04/2026 

17.  
Nguyễn Thành 

Lâm 
Phó Đội trưởng 21.189 7 4.32 01/05/2023 8 4.65 01/05/2026 

18.  
Dương Hoàng 

Vũ 
Kiểm soát viên 21.189 4 3.33 01/03/2023 5 3.66 01/03/2026 

19.  
Trương Hoàng 

Giang 
Kiểm soát viên 21.189 6 3.99 01/04/2023 7 4.32 01/04/2026 

20.  
Trần Hoàng 

Tâm 
Phó Đội trưởng 21.189 7 4.32 01/04/2023 8 4.65 01/04/2026 
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Stt Họ và tên 

Chức vụ, chức 

danh thời điểm 

nâng lương 

Mã 

ngạch 

hiện 

hưởng 

Bậc 

lương 

hiện 

hưởng 

Hệ số 

lương 

hiện 

hưởng 

Thời gian  

hưởng 

Bậc 

lương 

mới 

Hệ số 

lương 

mới 

Thời gian 

hưởng bậc 

lương mới 

21.  
Nguyễn Kim 

Quyên 
Kiểm soát viên 21.189 5 3.66 01/06/2023 6 3.99 01/06/2026 

22.  
Nguyễn Tấn 

Phát 
Phó Đội trưởng 21.189 8 4.65 01/01/2023 9 4.98 01/01/2026 

23.  Hồ Sơn Tùng Kiểm soát viên 21.189 5 3.66 01/05/2023 6 3.99 01/05/2026 

24.  
Trần Thị Minh 

Lý 
Kiểm soát viên 21.189 6 3.99 01/02/2023 7 4.32 01/02/2026 

25.  
Nguyễn Hữu 

Thọ 
Đội trưởng 21.189 9 

4.98 + 

7% VK 
12/05/2025 9 

4.98 

+ 8% 

VK 

12/05/2026 

26.  
Nguyễn Thị Lan 

Đài 
Kiểm soát viên 21.189 9 

4.98 + 

5%VK 
01/06/2025 9 

4.98 

+ 6% 

VK 

01/06/2026 

27.  Trần Hoàng Văn Kiểm soát viên 21.189 9 
4.98 + 

7%VK 
01/02/2025 9 

4.98 

+ 8% 

VK 

01/02/2026 

 Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp: 02    

28.  Trần Hữu Phước  Chuyên viên 01.003 5 3.66 19/04/2023 6 3.99 19/04/2026 

29.  
Lương Hoàng 

Minh 
Chuyên viên 01.003 5 3.66 01/01/2023 6 3.99 01/01/2026 

____________ 
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